Mã Hồ sơ:....
	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ...
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC
_______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
...., ngày ... tháng ... năm 20.....




NHẬT KÝ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO NGƯỜI HỌC

1. Thông tin về người học
Họ và tên …………………………………………..
Ngày tháng năm sinh ………………………………
Giới tính: Nam ……….Nữ……… Không biết…….
Họ và tên cha: ……………Tuổi ….Nghề nghiệp…………
Họ và tên mẹ ……………..Tuổi …….Nghề nghiệp………
Hoàn cảnh gia đình: …………………………………
Hiện tại ai là người chăm sóc người học (nếu biết) ……….
2. Nội dung tư vấn học đường và công tác xã hội cá nhân (nếu chỉ có 1 nội dung thì đánh số 1 vào ô tương ứng trong cột Thứ tự ưu tiên, nếu có hơn 1 nội dung thì đánh số vào nhiều mục theo Thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6:
	STT
	Nội dung tư vấn học đường và công tác xã hội
	Thứ tự ưu tiên

	1
	Học tập
	

	2
	Giới, quan hệ xã hội
	

	3
	Tâm lý
	

	4
	Kỹ năng sống
	

	5
	Hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp
	

	6
	Chính sách, pháp luật
	

	7
	Dịch vụ công tác xã hội
	


3. Hình thức tư vấn học đường và công tác xã hội cá nhân (điền thông tin vào cột Thông tin cụ thể cho hình thức tư vấn học đường và công tác xã hội đã thực hiện):
	STT
	Hình thức tư vấn học đường và công tác xã hội
	Thông tin cụ thể

	1
	Tư vấn, tham vấn trực tiếp
	Địa điểm: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Thời gian: ...h...
Thời lượng: ……..phút

	2
	Tư vấn, tham vấn trực tuyến
	Kênh trực tuyến sử dụng để tư vấn học đường và công tác xã hội: (Ví dụ: số zalo, tài khoản email, fanpage...) …………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Thời gian: ...h...
Thời lượng: ……..phút


4. Khó khăn và nhu cầu của người học (ghi chép những khó khăn người học đang gặp phải, nhu cầu và nguyện vọng của người học)
………………………………………………………
……………………………………………………....
………………………………………………………
………………………………………………………
5. Thông tin về người học (ghi chép tóm tắt những thông tin thu thập được qua trao đổi với người học, chỉ lưu ý đến các thông tin có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhu cầu, khó khăn mà người học đang gặp phải)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
6. Nhận định sơ bộ của cán bộ tư vấn học đường và công tác xã hội về người học thông qua quan sát trong buổi tư vấn
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
7. Các hình thức tư vấn học đường và công tác xã hội đã áp dụng
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………....
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
8. Đánh giá hiệu quả sau buổi tư vấn:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
9. Phương thức kết thúc tư vấn học đường và công tác xã hội cá nhân (đánh dấu X vào ô tương ứng ở cột Thực hiện, với phương thức chuyển gửi thì ghi rõ chuyển gửi tới đâu):
	STT
	Phương thức kết thúc tư vấn học đường và công tác xã hội
	Thực hiện

	1
	Dừng hoạt động tư vấn học đường và công tác xã hội và chuyển sang theo dõi
	

	2
	Xây dựng kế hoạch các đợt tư vấn học đường và công tác xã hội tiếp theo
	

	3
	Chuyển gửi tới ………………………………
	


[bookmark: _GoBack]10. Lịch hẹn gặp tiếp theo (nếu có): ……………………

	
	Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)



